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 Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng 
Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các 

cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau: 

 I. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2023  

 1. Thủ tục chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải từ 27/11/2023 : 

 Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, thủ tục chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải 

quy định tại Điều 40 Nghị định 58/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Khoản 6 
Điều 4 Nghị định 69/2022/NĐ-CP) được sửa đổi lại như sau: 

 - Hồ sơ thủ tục chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải, bao gồm: 

 + Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 15 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP; 

 + Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao 
điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính thiết kế kỹ thuật 

của báo hiệu hàng hải; 

 + Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao 

điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính sơ đồ, tọa độ vị 
trí thiết lập báo hiệu hàng hải. 

 - Đối với báo hiệu hàng hải có vị trí thiết lập trong vùng nước cảng biển, tổ 
chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến đến Cảng vụ hàng hải. 

 Cảng vụ hàng hải tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 

02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cảng vụ hàng hải hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định. 

 Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, Cảng vụ hàng hải có văn bản chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải; trường 

hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 - Đối với báo hiệu hàng hải có vị trí thiết lập ngoài vùng nước cảng biển 
hoặc hệ thống báo hiệu hàng hải có vị trí thiết lập nằm đồng thời trong vùng nước 

cảng biển và ngoài vùng nước cảng biển hoặc hệ thống báo hiệu hàng hải có vị trí 
thiết lập nằm đồng thời trong nhiều vùng nước cảng biển thuộc quản lý của các 

Cảng vụ hàng hải, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống 
bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải Việt Nam.  
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 Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời 
gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

 Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải; 

trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 Nghị định 74/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023. 

 2. Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia áp dụng từ 25/11/2023 : 

 Ngày 10/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

17/2023/TT-BGDĐT về quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia với nhiều nội 
dung nổi bật, đơn cử như: 

 (1) Đối tượng dự thi 

 - Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 

 + Học sinh đang học THPT, có xếp loại rèn luyện (hoặc hạnh kiểm) và học 
tập (hoặc học lực) từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kề 

với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi; 

 + Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong một năm học. 

 - Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic: 

 Học sinh đang học THPT và thuộc một trong các diện sau đây: 

 + Được Bộ GDĐT tuyển chọn trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học theo nguyên tắc từ cao xuống thấp theo 
điểm thi, bảo đảm số học sinh được tuyển chọn cho mỗi môn thi không vượt quá tám 

(08) lần số học sinh cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó: 

 + Không tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học, nhưng 

đã là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực; thành viên đội tuyển 
quốc gia dự thi Olympic quốc tế trong năm học liền kề trước đó. 

 (2) Môn thi, nội dung thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi 

 - Môn thi: 

 + Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tổ chức thi các môn: Toán, Vật 
lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và môn Ngoại ngữ (Tiếng 

Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc). Chỉ xem xét tổ chức thi đối với 
môn thi có ít nhất 05 đơn vị đăng ký dự thi trở lên. Việc điều chỉnh môn thi (nếu 
có) sẽ được Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét quyết định; 

 + Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, tổ chức thi các môn: Toán, Vật lí, 
Hoá học, Sinh học, Tin học. 

 - Nội dung thi: Nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông, nội dung dạy 
học các môn chuyên cấp THPT; riêng kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, nội dung thi 

tiếp cận với Olympic quốc tế và khu vực. 

 - Hình thức thi, thời gian làm bài thi: 

 + Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Có hai buổi thi đối với các môn Toán, 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và các môn Ngoại ngữ; có một buổi thi đối với 

các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; thời làm bài thi là 180 phút. Môn Tin học thi 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9452&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExXUnBibWd0TnpRdE1qQXlNeTFPUkMxRFVDMXpkV0V0Wkc5cExVNW5hR2t0WkdsdWFDMXdhR0Z1TFdOaGNDMW5hV0ZwTFhGMWVXVjBMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzFzYVc1b0xYWjFZeTFvWVc1bkxXaGhhUzAxT0RFNU9UZ3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9452&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ESXpMVlJVTFVKSFJFUlVMVkYxZVMxamFHVXRkR2hwTFdodll5MXphVzVvTFdkcGIya3RZMkZ3TFhGMWIyTXRaMmxoTFRVNE1qQTRPQzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9452&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ESXpMVlJVTFVKSFJFUlVMVkYxZVMxamFHVXRkR2hwTFdodll5MXphVzVvTFdkcGIya3RZMkZ3TFhGMWIyTXRaMmxoTFRVNE1qQTRPQzVoYzNCNAYU


3 
 

theo hình thức lập trình trên máy vi tính; các môn khác thi theo hình thức viết trên 
giấy: các môn Ngoại ngữ có thêm hình thức thi nói, thí sinh có 05 phút chuẩn bị và 

05 phút để ghi âm; 

 + Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic: Có hai buổi thi đối với mỗi môn thi; riêng 
các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học có thêm một buổi thi thực hành; thời gian làm 

bài thi đối với môn Tin học là 300 phút/bài thi, môn Toán là 270 phút/bài thi, các 
môn còn lại là 240 phút/bài thi. Thời gian làm bài thi của buổi thi thực hành đối 

với các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học là 180 phút. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 

25/11/2023. 

 3. Quy định các Hội đồng thẩm định, phân loại phim: 

 Ngày 05/10/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban 
hành Thông tư 11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng thẩm định, phân loại phim. Theo đó, quy định các Hội đồng thẩm định, phân 
loại phim bao gồm: 

 - Hội đồng thẩm định, phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình; 

 - Hội đồng thẩm định, phân loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt 

hình, phim ngắn; 

 - Hội đồng thẩm định, phân loại phim tham gia liên hoan phim, liên hoan 
phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình 

phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài; 

 - Hội đồng thẩm định, phân loại phim trên không gian mạng; 

 - Hội đồng thẩm định, phân loại phim trên hệ thống truyền hình Việt Nam, 
trên gói dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu 

trên không gian mạng thuộc cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình 
cung cấp nội dung đó. 

 Thẩm quyền thành lập Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 
31 Luật Điện ảnh 2022. 

 Cơ quan cấp giấy phép, cơ quan cấp quyết định phát sóng có thể tổ chức một 
hoặc nhiều Hội đồng cho mỗi loại hình phim phù hợp với số lượng phim theo yêu 

cầu thực tế. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 11/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ 
ngày 21/11/2023. 

 4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp 
quốc gia sử dụng NSNN: 

 Ngày 12/10/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 
20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước (NSNN). Theo đó, tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia 

tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN theo hướng 
dẫn và các Biểu mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2023/TT-

BKHCN, bao gồm: 
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 -  Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức theo quy định của pháp 
luật (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ 

chức chủ trì, Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì hoặc giấy tờ chứng minh tư 
cách pháp lý khác). 

 - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu B1-1-ĐON). 

 - Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); 
thuyết minh dự án (Biểu B1-2c-TMDA); thuyết minh đề án (Biểu B1-2d-TMĐA). 

 - Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu B1-
3-LLTC). 

 - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của tổ chức 
quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN). 

 - Lý lịch khoa học của thành viên chính, thư ký khoa học (Biểu B1-4-
LLCN). 

 Tài liệu này phải có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự trong trường hợp 
hồ sơ được Hội đồng tư vấn tuyển chọn kiến nghị trúng tuyển và nộp theo quy định 

tại khoản 12 Điều 11 Thông tư 20/2023/TT-BKHCN. 

 - Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trong 

trường hợp có chuyên gia tham gia thực hiện). 

 - Tóm tắt hoạt động KHCN và văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ 
chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (trong trường hợp có tổ chức tham gia 

phối hợp thực hiện) (Biểu B1-5-PHNC và Biểu B1-6-LLTCPHNC). 

 - Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành 

trong 02 năm gần nhất của tổ chức tham gia góp vốn. 

 - Đối với các nhiệm vụ có yêu cầu về vốn đối ứng cần phải có phương án 

huy động vốn đối ứng tương ứng với từng trường hợp cụ thể như sau: 

 + Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ chứng minh nguồn 

vốn và cam kết sử dụng nguồn vốn vào đối ứng thực hiện nhiệm vụ; 

 + Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động 

vốn góp của chủ sở hữu: văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp 
vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ; 

 + Đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của 
các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ. 

 - Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ còn hiệu lực (thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ). 

 Tài liệu này chỉ nộp trong trường hợp hồ sơ được Hội đồng tư vấn tuyển 
chọn kiến nghị trúng tuyển theo quy định tại khoản 12 Điều 11 Thông tư 

20/2023/TT-BKHCN. 

 - Tài liệu liên quan khác trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia 

tuyển chọn, giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ 
hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn, giao trực tiếp. 
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 - Tài liệu, văn bản quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 5 Thông tư 
20/2023/TT-BKHCN chỉ áp dụng cho các nhiệm vụ có yêu cầu vốn đối ứng ngoài 

NSNN. 

 - Các tài liệu quy định tại Điều 5 Thông tư 20/2023/TT-BKHCN là bản gốc 
hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hiện hành. 

 Trong trường hợp các hồ sơ có trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN quốc 
gia, tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ có trách 

nhiệm bảo đảm thông tin trên hệ thống được cập nhật và cung cấp mã số hồ sơ cho 
đơn vị quản lý chuyên môn. 

 Thông tư 20/2023/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023. 

 II. Những chính sách mới ban hành 

 1. 32 vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo  chức danh nghề 
nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. Theo đó, 32 vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSNCL thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm: 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.  

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.  

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc bộ. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc bộ. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc bộ. 

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục 
thuộc bộ. 

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
cục thuộc bộ. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh. 
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 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự 

nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn 

vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở. 

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục 
thuộc sở. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi 
cục thuộc sở. 

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

chi cục thuộc sở. 

 - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

 - Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện. 

 - Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện. 

 - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 
01/01/2024. 

 2. Thay đổi mức vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 

 Ngày 20/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1434/QĐ-
TTg sửa đổi Quyết định 1394/QĐ-TTg về thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và 

quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; sửa đổi Quyết định 
1395/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt 

Nam. Theo đó, Quyết định 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 đã sửa đổi Điều 1 Quyết 
định 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 và khoản 1 Điều 5 Điều lệ ban hành kèm 

theo Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 về mức vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền 
gửi Việt Nam từ 5.000.000.000.000 đồng lên 5.281.018.572.109 đồng. 

 Nội dung hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

 Nội dung hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo Điều 8 Điều lệ 

ban hành kèm theo Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9451&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFeExUSXdNak10VkZRdFFrNU9VRlJPVkMxMmFTMTBjbWt0ZG1sbFl5MXNZVzB0YkdGdWFDMWtZVzh0Wkc5dUxYWnBMWE4xTFc1bmFHbGxjQzFzYVc1b0xYWjFZeTF1YjI1bkxXNW5hR2xsY0MwMU9EY3lNakV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFME16UXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10YzNWaExXUnZhUzFSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxYUm9ZVzVvTFd4aGNDMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPRGN6TXpndVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFME16UXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10YzNWaExXUnZhUzFSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxYUm9ZVzVvTFd4aGNDMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPRGN6TXpndVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXTm9kV010Ym1GdVp5MXVhR2xsYlMxMmRTMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMHlNRFF5TWprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UVXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXUnBaWFV0YkdVdGRHOHRZMmgxWXkxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFFtRnZMV2hwWlcwdGRHbGxiaTFuZFdrdFZtbGxkQzFPWVcwdE1qQTBNak0wTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UVXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXUnBaWFV0YkdVdGRHOHRZMmgxWXkxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFFtRnZMV2hwWlcwdGRHbGxiaTFuZFdrdFZtbGxkQzFPWVcwdE1qQTBNak0wTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFME16UXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10YzNWaExXUnZhUzFSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxYUm9ZVzVvTFd4aGNDMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPRGN6TXpndVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXTm9kV010Ym1GdVp5MXVhR2xsYlMxMmRTMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMHlNRFF5TWprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXTm9kV010Ym1GdVp5MXVhR2xsYlMxMmRTMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMHlNRFF5TWprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UVXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXUnBaWFV0YkdVdGRHOHRZMmgxWXkxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFFtRnZMV2hwWlcwdGRHbGxiaTFuZFdrdFZtbGxkQzFPWVcwdE1qQTBNak0wTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UVXRVVVF0VkZSbkxXNWhiUzB5TURFekxXUnBaWFV0YkdVdGRHOHRZMmgxWXkxb2IyRjBMV1J2Ym1jdFFtRnZMV2hwWlcwdGRHbGxiaTFuZFdrdFZtbGxkQzFPWVcwdE1qQTBNak0wTG1GemNIZzYU
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 - Cấp, cấp lại và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. 

 - Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền 

gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 và các văn bản pháp luật có 
liên quan. 

 - Chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi 

theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 - Theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm 

tiền gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp 
luật về bảo hiểm tiền gửi. 

 - Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền 
gửi nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời những vi 

phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ 
thống ngân hàng. 

 - Tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác 

có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động.  

 - Được mua trái phiếu Chính phủ; tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và gửi tiền 
tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 - Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo 
hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tham gia quản lý, thanh lý 

tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ. 

 - Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu ứng dụng khoa học, 
công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức bảo 

hiểm tiền gửi. 

 - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ và 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép. 

 Xem thêm Quyết định 1434/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/11/2023. 

 3. Đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn: 

 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thi đua, khen 
thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó quy định đối 

tượng được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn”. Theo đó, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn” được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định 
tặng một lần cho cá nhân có quá trình cống hiến hoặc có công lao đóng góp cho sự 

nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam, cụ thể như sau: 

 (1) Cá nhân công tác trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Cá nhân đang công tác hoặc đã nghỉ hưu có thời gian công tác trong ngành 
đủ 15 năm trở lên đối với nữ và đủ 20 năm trở lên đối với nam. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlNZFdGMExVSmhieTFvYVdWdExYUnBaVzR0WjNWcExUSXdNVEl0TVRReU5UTTVMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlNZFdGMExVSmhieTFvYVdWdExYUnBaVzR0WjNWcExUSXdNVEl0TVRReU5UTTVMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9455&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFME16UXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10YzNWaExXUnZhUzFSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek9UUXRVVVF0VkZSbkxYUm9ZVzVvTFd4aGNDMUNZVzh0YUdsbGJTMTBhV1Z1TFdkMWFTMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPRGN6TXpndVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9453&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TUMweU1ESXpMVlJVTFVKT1RsQlVUbFF0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFV4MVlYUXRWR2hwTFdSMVlTMXJhR1Z1TFhSb2RXOXVaeTEwY205dVp5MXVaMkZ1YUMxT2IyNW5MVzVuYUdsbGNDMDFPREE0TkRJdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9453&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwweDFZWFF0VkdocExXUjFZUzFMYUdWdUxYUm9kVzl1WnkweU1ESXlMVFF4T0RJek1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9453&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwweDFZWFF0VkdocExXUjFZUzFMYUdWdUxYUm9kVzl1WnkweU1ESXlMVFF4T0RJek1pNWhjM0YU
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 Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác vào ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn có tổng thời gian công tác đủ 15 năm trở lên đối với nữ, đủ 20 năm 

trở lên đối với nam, trong đó có thời gian công tác trong ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đủ 07 năm đối với nữ và đủ 10 năm đối với nam; 

 - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Lãnh đạo vụ, cục, viện và tương đương các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
và trực thuộc Bộ có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo từ đủ 05 năm trở lên đối với 

cấp trưởng, đủ 07 năm trở lên đối với cấp phó; 

 - Cá nhân đang công tác trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng 
Lao động”, “Giáo sư”, “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ nhân 

nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Phó Giáo sư”, “Nhà giáo ưu tú”,  “Thầy 
thuốc ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú”; 

 - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Hợp tác xã; chủ 
trang trại, chủ doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn liên tục đủ 10 năm trở lên. 

 (2) Cá nhân ngoài ngành có thành tích đóng góp cho ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 - Cá nhân là người Việt Nam làm việc cho các tổ chức quốc tế hoặc người 
Việt Nam ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Cá nhân là người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát 

triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 (3) Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét, quyết định. 

 Lưu ý: Các trường hợp sau không xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” 

 - Cá nhân đã được tặng một trong những Huy chương hoặc Kỷ niệm 

chương: “Vì sự nghiệp phát triển Nông nghiệp”; “Vì sự nghiệp Bảo vệ và Phát 
triển rừng”; “Vì sự nghiệp phát triển ngành Thủy lợi Việt Nam”; “Vì sự nghiệp 

Nghề Cá”; “Vì sự phát triển ngành Thủy sản”; 

 - Cá nhân trong quá trình công tác bị xử lý kỷ luật từ hình thức buộc thôi việc; 

 - Cá nhân đang trong thời gian xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian xem xét xử 

lý kỷ luật, thời gian bị kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương; 

 - Người đã tự ý bỏ việc khỏi, cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 Xem thêm chi tiết tại Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 
01/01/2024 và thay thế Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018. 

 4. Khung giá dịch vụ khám bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước: 

 Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2023/TT-
BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9453&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TUMweU1ESXpMVlJVTFVKT1RsQlVUbFF0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFV4MVlYUXRWR2hwTFdSMVlTMXJhR1Z1TFhSb2RXOXVaeTEwY205dVp5MXVaMkZ1YUMxT2IyNW5MVzVuYUdsbGNDMDFPREE0TkRJdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9453&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3T0MweU1ERTRMVlJVTFVKT1RsQlVUbFF0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFdOdmJtY3RkR0ZqTFhSb2FTMWtkV0V0YTJobGJpMTBhSFZ2Ym1jdGRISnZibWN0Ym1kaGJtZ3RUbTl1WnkxdVoyaHBaWEF0TXpreE56VTNMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9456&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TWpFdE1qQXlNeTFVVkMxQ1dWUXRhMmgxYm1jdFoybGhMV1JwWTJndGRuVXRhMmhoYlMxaVpXNW9MV052TFhOdkxXdG9ZVzB0WW1WdWFDMWphSFZoTFdKbGJtZ3RZM1ZoTFU1b1lTMXVkVzlqTFRVNE56RTJOUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9456&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TWpFdE1qQXlNeTFVVkMxQ1dWUXRhMmgxYm1jdFoybGhMV1JwWTJndGRuVXRhMmhoYlMxaVpXNW9MV052TFhOdkxXdG9ZVzB0WW1WdWFDMWphSFZoTFdKbGJtZ3RZM1ZoTFU1b1lTMXVkVzlqTFRVNE56RTJOUzVoYzNCNAYU
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bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. Khung giá dịch vụ khám bệnh trong cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước: 

 - Bệnh viện hạng đặc biệt: giá tôi thiểu là 42.100 đồng, tối đa là 45.900 đồng. 

 - Bệnh viện hạng I: giá tôi thiểu là 42.100 đồng, tối đa là 45.900 đồng. 

 - Bệnh viện hạng II: giá tôi thiểu là 37.500 đồng, tối đa là 41.000 đồng. 

 - Bệnh viện hạng III: giá tôi thiểu là 33.200 đồng, tối đa là 35.800 đồng. 

 - Bệnh viện hạng IV: giá tôi thiểu là 30.100 đồng, tối đa là 32.700 đồng. 

 - Trạm y tế xã: giá tôi thiểu là 30.100 đồng, tối đa là 32.700 đồng. 

 - Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với 

trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh): 
giá tôi thiểu là 200.000 đồng, tối đa là 230.200 đồng. 

 - Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-
quang): giá tôi thiểu là 160.000 đồng, tối đa là 184.200 đồng. 

 - Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không 
kể xét nghiệm, X-quang): giá tôi thiểu là 160.000 đồng, tối đa là 184.200 đồng. 

 - Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét 
nghiệm, X-quang): giá tôi thiểu là 450.000 đồng, tối đa là 515.400 đồng. 

 Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước 

 Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước bao gồm: 

 - Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, 

găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ 
công tác khám bệnh. 

 - Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế 
(rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ 

sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm 
khuẩn trong quá trình khám bệnh. 

 - Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài 
sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, 

giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình 
khám bệnh. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 21/2023/TT-BYT có hiệu lực từ 17/11/2023 và thay 

thế Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018, Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 
05/7/2019. 

 5. Sửa đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ 
quỹ và chứng quyền có bảo đảm: 

 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2023/TT-
BTC sửa đổi Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường 

giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng 
khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Theo đó, sửa 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9456&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TWpFdE1qQXlNeTFVVkMxQ1dWUXRhMmgxYm1jdFoybGhMV1JwWTJndGRuVXRhMmhoYlMxaVpXNW9MV052TFhOdkxXdG9ZVzB0WW1WdWFDMWphSFZoTFdKbGJtZ3RZM1ZoTFU1b1lTMXVkVzlqTFRVNE56RTJOUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9456&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TXpjdE1qQXhPQzFVVkMxQ1dWUXRiWFZqTFhSdmFTMWtZUzFyYUhWdVp5MW5hV0V0YTJoaGJTMWlaVzVvTFc1bmIyRnBMWEJvWVcwdGRta3RjWFY1TFdKaGJ5MW9hV1Z0TFhrdGRHVXROREF5TVRZM0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9456&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TkMweU1ERTVMVlJVTFVKWlZDMXpkV0V0Wkc5cExWUm9iMjVuTFhSMUxUTTNMVEl3TVRndFZGUXRRbGxVTFdkcFlTMTBiMmt0WkdFdGEyaDFibWN0WjJsaExXdG9ZVzB0WTJoMVlTMWlaVzVvTFRReU1EWTNNaTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwMk9TMHlNREl6TFZSVUxVSlVReTF6ZFdFdFpHOXBMVlJvYjI1bkxYUjFMVFUzTFRJd01qRXRWRlF0UWxSRExYTmhjQzE0WlhBdGJHRnBMWFJvYVMxMGNuVnZibWN0WjJsaGJ5MWthV05vTFdOdkxYQm9hV1YxTFRVNE56TXlNeTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwMk9TMHlNREl6TFZSVUxVSlVReTF6ZFdFdFpHOXBMVlJvYjI1bkxYUjFMVFUzTFRJd01qRXRWRlF0UWxSRExYTmhjQzE0WlhBdGJHRnBMWFJvYVMxMGNuVnZibWN0WjJsaGJ5MWthV05vTFdOdkxYQm9hV1YxTFRVNE56TXlNeTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwMU55MHlNREl4TFZSVUxVSlVReTFzYnkxMGNtbHVhQzF6WVhBdGVHVndMV3hoYVMxMGFHa3RkSEoxYjI1bkxXZHBZVzh0WkdsamFDMWphSFZ1WnkxcmFHOWhiaTF3YUdGcExYTnBibWd0TkRneE16WXhMbUZ6Y0hnPQYU
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đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng 
quyền có bảo đảm tại Thông tư 57/2021/TT-BTC như sau: 

 (1) Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau: 

 Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng 

quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao 
dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 (2) Sửa đổi điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 4 như sau: 

 - Trước ngày 01/7/2025: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ 
chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có 

vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên; 

 - Từ ngày 01/7/2025: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của 
tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP; 

 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội; 

 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ 

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 (3) Sửa đổi điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 3 Điều 4 như sau: 

 - Trước ngày 01/7/2025: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp nhận và 
xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp 

ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ 
đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên; 

 - Từ ngày 01/7/2025: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức; 

 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội sang Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoàn 
thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội sang Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn 
thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội sang Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 69/2023/TT-BTC có hiệu lực từ 30/12/2023. 

 6. Sửa đổi trình tự kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện và ban hành 

quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản: 

 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông 

tư 19/2023/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sửa đổi trình tự thực hiện 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwMU55MHlNREl4TFZSVUxVSlVReTFzYnkxMGNtbHVhQzF6WVhBdGVHVndMV3hoYVMxMGFHa3RkSEoxYjI1bkxXZHBZVzh0WkdsamFDMWphSFZ1WnkxcmFHOWhiaTF3YUdGcExYTnBibWd0TkRneE16WXhMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5T1oyaHBMV1JwYm1ndE1UVTFMVEl3TWpBdFRrUXRRMUF0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFV4MVlYUXRRMmgxYm1jdGEyaHZZVzR0TkRZeE16SXpMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5T1oyaHBMV1JwYm1ndE1UVTFMVEl3TWpBdFRrUXRRMUF0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFV4MVlYUXRRMmgxYm1jdGEyaHZZVzR0TkRZeE16SXpMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5T1oyaHBMV1JwYm1ndE1UVTFMVEl3TWpBdFRrUXRRMUF0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFV4MVlYUXRRMmgxYm1jdGEyaHZZVzR0TkRZeE16SXpMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9457&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYUhWdVp5MXJhRzloYmk5VWFHOXVaeTEwZFMwMk9TMHlNREl6TFZSVUxVSlVReTF6ZFdFdFpHOXBMVlJvYjI1bkxYUjFMVFUzTFRJd01qRXRWRlF0UWxSRExYTmhjQzE0WlhBdGJHRnBMWFJvYVMxMGNuVnZibWN0WjJsaGJ5MWthV05vTFdOdkxYQm9hV1YxTFRVNE56TXlNeTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9458&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4T1MweU1ESXpMVlJVTFVKVVRrMVVMWE4xWVMxa2Iya3RWR2h2Ym1jdGRIVXRkR2gxYjJNdGRHaGhiUzF4ZFhsbGJpMWlZVzR0YUdGdWFDMUNieTEwY25WdmJtY3RRbTh0VkdGcExXNW5kWGxsYmkwMU9EY3lNalV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9458&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4T1MweU1ESXpMVlJVTFVKVVRrMVVMWE4xWVMxa2Iya3RWR2h2Ym1jdGRIVXRkR2gxYjJNdGRHaGhiUzF4ZFhsbGJpMWlZVzR0YUdGdWFDMUNieTEwY25WdmJtY3RRbTh0VkdGcExXNW5kWGxsYmkwMU9EY3lNalV1WVhOd2VBPTYU
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kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện và ban hành quyết định đóng cửa mỏ 
khoáng sản tại Điều 8 Thông tư 45/2016/TT-BTNMT từ ngày 30/12/2023 như sau: 

 - Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan thẩm định hồ sơ gửi văn bản lấy 
ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và cơ 
quan khác có liên quan trước khi tổ chức kiểm tra thực địa để xác minh kết quả 

thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

 - Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý 

kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nội dung 
được lấy ý kiến; 

 - Trong thời gian 06 ngày sau khi nhận được ý kiến của cơ quan được lấy ý 
kiến, cơ quan thẩm định hồ sơ tổ chức kiểm tra thực địa, nghiệm thu kết quả thực 

hiện đề án đóng cửa mỏ. Kết quả kiểm tra thực địa việc thực hiện các hạng mục 
công trình trong đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và kết quả hoàn thành các hạng 

mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường phải thể hiện trong Biên bản kiểm tra 
thực địa; 

 - Trong thời gian 05 ngày tiếp theo, cơ quan thẩm định hồ sơ hoàn thiện hồ 
sơ, tờ trình và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định đóng cửa mỏ 
khoáng sản; 

 - Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo tờ trình của 
cơ quan thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quyết định đóng cửa mỏ khoáng 

sản. Trường hợp quyết định chưa đóng cửa mỏ khoáng sản phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do; 

 - Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho 

tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các 
nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định. 

 Xem thêm tại Thông tư 19/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 30/12/2023. 

 7. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành tài nguyên 

và môi trường từ 01/01/2024: 

 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông 
tư 18/2023/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài 

nguyên và môi trường. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành tài 
nguyên và môi trường từ 01/01/2024 được quy định như sau: 

 - Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 

các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022. 

 - Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, 

bồi dưỡng thì thời gian này được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  

 - Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”. 
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 - Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến làm việc tại cơ quan, 
đơn vị khác, việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền quản lý cá nhân quyết định. 

 Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái có trách nhiệm 
cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện 
các nhiệm vụ được giao trong thời gian điều động, biệt phái. 

 - Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các trường hợp sau: 

 + Có thời gian tuyển dụng hoặc đang làm việc theo hợp đồng lao động dưới 

06 tháng; 

 + Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 

03 tháng trở lên (trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 
18/2023/TT-BTNMT); 

 + Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh 
tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được 

xác minh làm rõ. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 18/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/01/2024 và 

thay thế Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018. 

 8. Có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân qua ứng dụng VneID: 

 Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 66/2023/TT-

BCA sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA thi hành Luật Cư trú; Thông tư 
56/2021/TT-BCA về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 

57/2021/TT-BCA về quy trình đăng ký cư trú. Theo đó, sửa đổi quy định về hình 
thức tiếp nhận thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ 

chức tại Thông tư 55/2021/TT-BCA. 

 Cụ thể, thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ 

chức được tiếp nhận thông qua các hình thức dưới đây: 

 - Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; 

 - Điện thoại, đường dây nóng do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc 
niêm yết; 

 - Hòm thư góp ý, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc 
niêm yết; 

 - Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, 

trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương; 

 - Qua ứng dụng VNeID và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 Như vậy, từ ngày 01/01/2024, Có thể phản ánh thông tin về cư trú của công 
dân qua ứng dụng VNeID. 

 Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến 
nghị của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú và xử lý thông tin đó 

theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định trong giải quyết công việc của 
công dân, cơ quan, tổ chức. 
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 Các thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú 
phải được cơ quan đăng ký cư trú ghi lại, trong đó thể hiện rõ thời gian, địa điểm 

xảy ra, nội dung, diễn biến liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

 Khi công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức phản ánh thông tin trực tiếp tại 
cơ quan đăng ký cư trú, qua điện thoại, đường dây nóng thì yêu cầu công dân cung 

cấp họ, chữ đệm và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để cơ quan đăng ký, quản lý 
cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết. 

 Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm giữ bí mật đối với thông tin phản ánh của 
công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trong trường hợp được yêu cầu giữ bí mật.  

 Thông tư 66/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024. 

 9. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến trong ngành Thông 

tin và Truyền thông: 

 Ngày 30/9/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông 

tư 11/2023/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 
Thông tin và Truyền thông. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến trong 

ngành Thông tin và Truyền thông: 

 - Cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông được xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến khi đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

 + Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong 

trào thi đua. 

 - Chỉ xét tặng cho cá nhân là công chức, viên chức nhà nước; người lao động 

hợp đồng có thời hạn 01 năm trở lên; các đối tượng trên phải có thời gian làm việc 
từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng. 

 - Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, hoàn 
thành khóa học, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian 

học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình 
xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, 
có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”. 

 - Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những 
người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người phục vụ chiến 

đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì 
thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

 - Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 
nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp có thời gian công 

tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.  

 - Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên 
tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét, quyết định và được 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận 
thành tích đề nghị khen thưởng. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9469&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlSZFhsbGJpMWtZVzR0YzNVdlZHaHZibWN0ZEhVdE5qWXRNakF5TXkxVVZDMUNRMEV0YzNWaExXUnZhUzFVYUc5dVp5MTBkUzAxTlMweU1ESXhMVlJVTFVKRFFTMW9kVzl1Wnkxa1lXNHRUSFZoZEMxRGRTMTBjblV0TlRZeE56VXhMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9471&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFSb2IyNW5MWFIxTFRFeExUSXdNak10VkZRdFFsUlVWRlF0WTI5dVp5MTBZV010ZEdocExXUjFZUzFyYUdWdUxYUm9kVzl1WnkxdVoyRnVhQzFVYUc5dVp5MTBhVzR0ZG1FdFZISjFlV1Z1TFhSb2IyNW5MVFU0TnpZd09DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9471&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFSb2IyNW5MWFIxTFRFeExUSXdNak10VkZRdFFsUlVWRlF0WTI5dVp5MTBZV010ZEdocExXUjFZUzFyYUdWdUxYUm9kVzl1WnkxdVoyRnVhQzFVYUc5dVp5MTBhVzR0ZG1FdFZISjFlV1Z1TFhSb2IyNW5MVFU0TnpZd09DNWhjM0YU
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 Thông tư 11/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và 
thay thế Thông tư 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018. 

 10. Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024: 

 Ngày 22/11/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 
5015/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội có lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 như sau: 

 + Được nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ 5 ngày 08/02/2024 Dương lịch 

(tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ 4 ngày 14/02/2024 Dương 
lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). 

 + Đợt nghỉ bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ 
hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

 Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ 7 ngày 
31/8/2024 đến hết thứ 3 ngày 03/9/2024 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 

ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 02 ngày nghỉ hằng tuần. 

 Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với người lao động 

 Người sử dụng lao động có thể áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người 
lao động như quy định đối với công chức, viên chức hoặc quyết định lựa chọn 
phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 như sau: 

 + Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: Lựa chọn 01 ngày cuối năm Quý Mão và 04 
ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 02 ngày cuối năm Quý Mão và 03 ngày đầu năm 

Giáp Thìn hoặc 03 ngày cuối năm Quý Mão và 02 ngày đầu năm Giáp Thìn. 

 + Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Thứ 2 ngày 02/9/2024 Dương lịch và lựa 

chọn một trong hai ngày: Chủ nhật ngày 01/9/2024 hoặc thứ 3 ngày 03/92024 
Dương lịch. 

 Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định tại khoản 
1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần 

vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

 Xem chi tiết tại Thông báo 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023. 

 11. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch: 

 Ngày 14/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ban 

hành Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL quy định công tác thi đua, khen thưởng 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên 

tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

 - Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng hàng năm vào dịp kết thúc năm 

công tác hoặc kết thúc năm học cho cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đạt các 
tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022. 

 - Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh 
hiệu "Lao động tiên tiến". 

 - Cá nhân được cấp có thầm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, 
bồi dưỡng thì thời gian này được tính để bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến". 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9471&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFSb2IyNW5MWFIxTFRFeExUSXdNak10VkZRdFFsUlVWRlF0WTI5dVp5MTBZV010ZEdocExXUjFZUzFyYUdWdUxYUm9kVzl1WnkxdVoyRnVhQzFVYUc5dVp5MTBhVzR0ZG1FdFZISjFlV1Z1TFhSb2IyNW5MVFU0TnpZd09DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9471&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3T1MweU1ERTRMVlJVTFVKVVZGUlVMV2gxYjI1bkxXUmhiaTFqYjI1bkxYUmhZeTEwYUdrdFpIVmhMV3RvWlc0dGRHaDFiMjVuTFZSb2IyNW5MWFJwYmkxVWNuVjVaVzR0ZEdodmJtY3RNemczTkRneUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9472&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MV0poYnkwMU1ERTFMVlJDTFV4RVZFSllTQzB5TURJekxXNW5hR2t0ZEdWMExVRnRMV3hwWTJndGRtRXRibWRvYVMxc1pTMVJkVzlqTFd0b1lXNW9MVEl3TWpRdFkyRnVMV0p2TFdOdmJtY3RZMmgxWXkwMU9EYzJOVEF1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9472&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MV0poYnkwMU1ERTFMVlJDTFV4RVZFSllTQzB5TURJekxXNW5hR2t0ZEdWMExVRnRMV3hwWTJndGRtRXRibWRvYVMxc1pTMVJkVzlqTFd0b1lXNW9MVEl3TWpRdFkyRnVMV0p2TFdOdmJtY3RZMmgxWXkwMU9EYzJOVEF1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9472&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDBKdkxVeDFZWFF0YkdGdkxXUnZibWN0TWpBeE9TMHpNek0yTnpBdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9472&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDBKdkxVeDFZWFF0YkdGdkxXUnZibWN0TWpBeE9TMHpNek0yTnpBdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9472&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDBKdkxVeDFZWFF0YkdGdkxXUnZibWN0TWpBeE9TMHpNek0yTnpBdVlYTndlQTYU
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https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9475&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TkMweU1ESXpMVlJVTFVKV1NGUlVSRXd0WTI5dVp5MTBZV010ZEdocExXUjFZUzFyYUdWdUxYUm9kVzl1WnkxdVoyRnVhQzFXWVc0dGFHOWhMVlJvWlMxMGFHRnZMWFpoTFVSMUxXeHBZMmd0TlRnM05qWTBMbUZ6Y0hnPQYU
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 - Cá nhân chuyển về Bộ công tác trong năm xét khen thưởng, cơ quan đề 
xuất bình xét khen thưởng cho cá nhân đó có trách nhiệm xin ý kiến nhận xét của 

cơ quan nơi công tác trước khi chuyển về Bộ nếu cá nhân có thời gian công tác ở 
cơ quan đó từ 06 tháng trở lên. 

 - Cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác thì việc bình xét 

danh hiệu "Lao động tiên tiến" do cơ quan, đơn vị điêu động, biệt phải thực hiện.  

 Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân điều động, biệt phái có trách nhiệm: 

 + Cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

 + Cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn 
vị và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian được điều động, biệt phái. 

 - Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với một trong các 
trường hợp sau đây: 

 + Có thời gian tuyển dụng hoặc đang làm hợp đồng lao động dưới 09 tháng; 

 + Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 

03 tháng đến dưới 06 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 
14/2023/TT-BVHTTDL; 

 + Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh 
tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được 
xác minh làm rõ. 

 Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. 

 12. Sửa đổi thủ tục thu hồi Giấy phép lái xe quân sự từ ngày 04/01/2024: 

 Ngày 20/11/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 
86/2023/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 170/2021/TT-

BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng 

trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, thủ tục thu hồi Giấy phép lái xe quân sự được quy 
định như sau: 

 - Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm 
quyền đề nghị thu hồi Giấy phép lái xe quân sự khi phát hiện có hành vi gian dối, 

giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe quân sự. 

 - Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng gửi công văn kèm 
theo Giấy phép lái xe quân sự đề nghị thu hồi về Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật. 

 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị 
thu hồi, Cục Xe - Máy Tổng cục Kỹ thuật xem xét, quyết định thu hồi Giấy phép 

lái xe quân sự theo quy định. 

 Sửa đổi thủ tục thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 

thông đường bộ từ ngày 04/01/2024 

 - Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền đề 

nghị thu hồi Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho 
người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng khi phát hiện có hành vi 

gian dối, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ. 
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 - Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng gửi công văn 
kèm theo Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho 

người điều khiển xe máy chuyển dùng trong Bộ Quốc phòng đề nghị thu hồi về 
Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật. 

  

 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị 
thu hồi, Cục Xe - Máy Tổng cục Kỹ thuật xem xét, quyết định thu hồi Chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe 
máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng theo quy định. 

 Xem thêm tại Thông tư 86/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 04/01/2024. 

 13. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Công Thương từ 

05/01/2024: 

 Ngày 16/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2023/TT-

BCT quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp 
bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương. Theo đó, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

nhằm tổ chức và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

 - Xây dựng và đề xuất các chính sách, quy định pháp luật của ngành Công 
Thương nhằm triển khai và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và cấp có thầm quyền giao cho Bộ Công Thương chủ trì. 

 - Xây dựng, cập nhật và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

về môi trường ngành Công Thương; Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ môi trường; Công tác kiểm tra việc thực hiện văn bản pháp luật về bảo 

vệ môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương. 

 - Xây dựng và ban hành tài liệu, sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải, kiểm 

toán chất thải, quản lý môi trường, ứng phó sự cố môi trường, thực hiện các nội 
dung về kinh tế tuần hoàn theo quy định của pháp luật trong các ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

 - Thực hiện chương trình đánh giá chất lượng môi trường; điều tra đánh giá 

tác động của các nguồn thải; xây dựng giải pháp quản lý môi trường tại các trung 
tâm năng lượng, cụm công nghiệp tập trung các loại hình sản xuất công nghiệp có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

 - Điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường do rò rỉ, phát tán hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp.  

 - Điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại chất thải và xây dựng chính sách, 
quy định, quy chuân kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về tái sử dụng, tái chế và sử 

dụng chất thải làm nguyên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

 - Điều tra, khảo sát, đánh giá các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (viết tắt 
là POP) sử dụng trong các ngành công nghiệp; Kiểm kê phát thải các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy phát thải không chủ đích từ các ngành công nghiệp; Áp dụng 
các biện pháp giảm thiểu, thay thế và giảm phát thải, tái sử dụng, tái chế chất thải, 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9476&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0T0RZdE1qQXlNeTFVVkMxQ1VWQXRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOekF0TWpBeU1TMVVWQzFDVVZBdFkyRndMVWRwWVhrdGNHaGxjQzFzWVdrdGVHVXRjWFZoYmkxemRTMDFPRGMzTlRRdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9478&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TWpRdE1qQXlNeTFVVkMxQ1ExUXRjWFZoYmkxc2VTMXVhR2xsYlMxMmRTMXpkUzFrZFc1bkxXNW5kVzl1TFd0cGJtZ3RjR2hwTFhOMUxXNW5hR2xsY0MxaVlXOHRkbVV0Ylc5cExYUnlkVzl1WnkwMU9EYzNNalV1WVhOd2VBPTYU
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bảo vệ môi trường đối với chất POP và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, 
hàng hóa, thiết bị có chứa chất POP. 

 - Truyền thông, tập huấn, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng 
cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức và trao giải thưởng về bảo vệ môi trường 
cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; Quảng bá, thông tin về các công 

nghệ thân thiện môi trường, thị trường sản phẩm, hàng hóa môi trường. 

 - Hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, bao 

gồm: Ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về bảo vệ môi 
trường; Vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

 - Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Văn phòng thường trực về bảo vệ 

môi trường được cấp có thẩm quyền quyết định và các hoạt động khác có liên quan đến 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do các cấp có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương giao (nếu có). 

 Thông tư 24/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 05/01/2024 và thay 
thế Thông tư 23/2018/TT-BCT ngày 28/8/2018. 

 14. 03 tuyến bảo vệ độc lập phải có trong hệ thống kiểm soát nội bộ của 
tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 

 Ngày 20/11/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 

14/2023/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng 
phi ngân hàng. 03 tuyến bảo vệ độc lập phải có trong hệ thống kiểm soát nội bộ 

của tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 

 - Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu 

rủi ro do các bộ phận sau thực hiện: Các bộ phận kinh doanh (bao gồm cả bộ phận 
phát triển sản phẩm), các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; các bộ phận 

có chức năng thực hiện các quyết định có rủi ro; Các bộ phận có chức năng phân 
bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh 

hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh; Bộ 
phận nhân sự, bộ phận kế toán. 

 - Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng các nội dung liên quan đến 
quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy 
định pháp luật do các bộ phận sau đây thực hiện: Bộ phận tuân thủ quy định tại 

Điều 16 Thông tư 14/2023/TT-NHNN; Bộ phận quản lý rủi ro quy định tại Điều 
18 Thông tư 14/2023/TT-NHNN. 

 - Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán 
nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư 

14/2023/TT-NHNN. 

 Yêu cầu khác đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng 

 - Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 
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 + Yêu cầu về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức 
tín dụng; 

 + Phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh 
doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; 

 + Có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo 

hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; 

 + Xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho 

tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

 - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có các quy định nội bộ theo quy định 

của Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó phải đảm bảo: 

 + Phù hợp với quy định tại Thông tư 14/2023/TT-NHNN và quy định của 

pháp luật có liên quan; 

 + Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành quy định về tổ chức, 

quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ các vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu; Ban kiểm soát ban hành quy 

định nội bộ của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành các quy chế, 
quy trình, thủ tục tác nghiệp (sau đây gọi là quy trình nội bộ); 

 + Được đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-NHNN và 
quy định của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về tính thích hợp, tuân thủ quy định 
của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết), 

 - Ý kiến thảo luận và kết luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong cuộc họp 
của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ủy ban quản lý rủi ro, 

Ủy ban nhân sự phải được lập thành biên bản, trong đó nêu rõ ý kiến thống nhất, 
không thống nhất của từng thành viên. 

 - Việc đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện 
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 14/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 

01/10/2024. 

 15. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh: 

 Ngày 09/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, đối với nhiệm vụ tiếp tục rà 
soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, quy định kinh doanh có các nội dung sau: 

 - Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận, 
chỉ thị của Đảng. 

 Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn và 
những vấn đề mới phát sinh gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện 

pháp luật; 

 Bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9480&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlNZFdGMExXTmhZeTEwYnkxamFIVmpMWFJwYmkxa2RXNW5MVEl3TVRBdE1UQTRNRGM1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9480&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlNZFdGMExXTmhZeTEwYnkxamFIVmpMWFJwYmkxa2RXNW5MVEl3TVRBdE1UQTRNRGM1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9480&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlNZFdGMExXTmhZeTEwYnkxamFIVmpMWFJwYmkxa2RXNW5MVEl3TVRBdE1UQTRNRGM1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9480&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTkwYVdWdUxYUmxMVzVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzFvWlMxMGFHOXVaeTFyYVdWdExYTnZZWFF0Ym05cExXSnZMWFJ2TFdOb2RXTXRkR2x1TFdSMWJtY3RjR2hwTFc1bllXNHRhR0Z1WnkwMU5UVXhNakV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9480&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTkwYVdWdUxYUmxMVzVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzFvWlMxMGFHOXVaeTFyYVdWdExYTnZZWFF0Ym05cExXSnZMWFJ2TFdOb2RXTXRkR2x1TFdSMWJtY3RjR2hwTFc1bllXNHRhR0Z1WnkwMU5UVXhNakV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9480&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTkwYVdWdUxYUmxMVzVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzFvWlMxMGFHOXVaeTFyYVdWdExYTnZZWFF0Ym05cExXSnZMWFJ2TFdOb2RXTXRkR2x1TFdSMWJtY3RjR2hwTFc1bllXNHRhR0Z1WnkwMU5UVXhNakV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9484&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1UQXpMVEl3TWpNdFVVZ3hOUzFMWlMxb2IyRmphQzF3YUdGMExYUnlhV1Z1TFd0cGJtZ3RkR1V0ZUdFdGFHOXBMVzVoYlMweU1ESTBMVFU0TnpnNE5DNWhjM0YU


19 
 

 Đẩy mạnh việc ban hành các văn bản hướng dẫn và thực hiện các cơ chế, 
chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua. 

 Tiếp tục tích cực rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp 
luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, 
lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, 

quyền sử dụng đất, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ, thị trường năng 
lượng... góp phần nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho sản xuất 

kinh doanh. 

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, 

các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành, rà 
soát, kiểm tra và thực thi văn bản quy phạm pháp luật. 

 Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quy định kinh doanh; 

 Không để phát sinh thủ tục, quy định kinh doanh, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí 
tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. 

 Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành đầy đủ các định mức kinh 
tế - kỹ thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công. 

 Xem chi tiết tại Nghị quyết 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023. 

 16. Mức chi hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 
15/01/2024: 

 Ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2023/QĐ-
TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, mức chi hỗ trợ vật chất, 

động viên tinh thần người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như sau: 

 - Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc Lễ hội truyền 

thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là tỉnh) do địa phương lựa chọn. Mức chi tối đa trị giá 500.000 

đồng/người/lần và không quá 02 (hai) lần/năm; 

 - Người có uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước được thăm hỏi, hỗ trợ không quá 01 lần/người/năm. Mức 
chi tối đa trị giá: 

 + 3.000.000 đồng/người/năm khi điều trị bệnh tại các cơ sở tuyến Trung 

ương và tương đương; 

 + 1.500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại các cơ sở tuyến tỉnh và tương đương; 

 + 800.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến huyện và tương đương; 

 + 500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến xã và tương đương; 

 - Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự 
cố, thiên tai, hỏa hoạn được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận. Mức chi tối 

đa trị giá 2.000.000 đồng/hộ gia đình/năm. 

 - Thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, 

mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/trường hợp đối 
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với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan 
cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp huyện. 

 Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ ngày 
15/01/2024 

 - Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành Phần dân tộc, cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam; 

 - Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 

 - Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi 

đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa 
và đoàn kết các dân tộc; 

 - Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên 
hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; 

 - Có khả năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt, xử lý thông tin và quy tụ, tập 
hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, cách 

ứng xử; được người trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. 

 Xem chi tiết Quyết định 28/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/01/2024. 

 17. Tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương : 

 Ngày 22/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1175/CĐ-

TTg tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương. 
Theo đó, để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng đất triển khai các dự án, 

công trình trọng điểm quốc gia, tranh thủ cơ hội thu hút, kêu gọi đầu tư, hồi phục 
và phát triển KT-XH của các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu: 

 - Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2025 và trên cơ sở các tiêu chí quy hoạch, yêu cầu phát triển KT-XH 
của địa phương, rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở đề xuất điều chỉnh 

Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; 

 Đồng thời có ý kiến về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của Bộ 

TN&MT tại tờ trình số 89/TTr- BTNMT ngày 03/11/2023; 

 UBND các tỉnh gửi văn bản về Bộ TN&MT và Văn phòng Chính phủ trước 
ngày 25/11/2023. 

 - Bộ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến nêu trên của các địa 
phương, trước ngày 30/11/2023 báo cáo Thủ tướng phương án điều chỉnh phân bổ 

một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; 

 Đồng thời tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ và phối hợp với các 

cơ quan của Quốc hội báo cáo UBTVQH để xem xét, trình Quốc hội điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch và pháp luật về đất đai tại Kỳ họp gần nhất. 

 - Sau khi Bộ TN&MT tổng hợp đề xuất của các địa phương và báo cáo Thủ 

tướng phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, Văn phòng Chính phủ phối hợp với 
Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến do Lãnh đạo Chính phủ chủ trị với các địa 
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phương thống nhất trước khi Thủ tướng quyết định việc điều chỉnh phân bổ một số 
chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 để các địa phương thực hiện được kịp thời.  

 Công điện 1175/CĐ-TTg ban hành ngày 22/11/2023. 

 18. Ban hành 04 định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng NSNN: 

 Ngày 21/11/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 
21/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công 
nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới 

công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Theo đó, ban hành 04 định mức 
kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sau: 

 (1) Dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ 

 Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch 

vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch 
vụ thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ được quy định lại Mục 

I.4.1, Mục I.5.1 và Mục I.5.6 của Phụ lục Thông tư 21/2019/TT-BKHCN, được quy 
định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 21/2023/TT-BKHCN. 

 (2) Dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ 

 Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với 
dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật 

cho các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xây dựng xây dựng lộ trình công nghệ được 
quy định tại Mục I.4.1 của Phụ lục Thông tư 21/2019/TT-BKHCN, được quy định 

chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 21/2023/TT-BKHCN. 

 (3) Dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ 

 Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với 
dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ hỗ 

trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ được quy định tại Mục I.1.7 của Phụ 
lục Thông tư 21/2019/TT-BKHCN, được quy định chi tiết tại Phụ lục III ban hành 

kèm Thông tư 21/2023/TT-BKHCN. 

 (4) Dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

 Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với 
dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ là định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch 
vụ hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ được quy định tại các Mục I.4.2, 

Mục I.4,3 và Mục II.4.5 của Phụ lục Thông tư 21/2019/TT-BKHCN, được quy 
định chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 21/2023/TT-BKHCN. 

 Thông tư 21/2023/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 06/01/2024. 

 19. Nội dung phân cấp lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân 

số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên: 

 Ngày 20/11/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2023/TT-

BXD quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân 
số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Theo đó, việc phân cấp tổ chức lập 

quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III 
trở lên gồm các nội dung sau đây: 
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 - Phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

 + Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô 

dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên; 

 Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch theo 
quy định tại Luật Quy hoạch đô thị 2009. 

 + Tổ chức lấy ý kiến các bộ; các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa 
phương; cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập nhiệm vụ và 

đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo  tương đương với đô 
thị loại III trở lên. 

 + Lập và cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với việc lập, thẩm định, 
phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo 

tương đương với đô thị loại III trở lên. 

 + Trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương 
đương với đô thị loại III trở lên theo quy định pháp luật. 

 - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III 

trở lên đảm bảo trình tự, nội dung, chất lượng hồ sơ theo đúng quy định pháp luật 
trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

 Nguyên tắc phân cấp lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự 

báo tương đương đô thị loại III trở lên 

 - Đảm bảo hiệu quả công tác lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân 

số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo yêu cầu quản lý, phát triển của 
từng địa phương. 

 - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện toàn bộ trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương 

đương đô thị loại III trở lên theo quy định pháp luật. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 12/2023/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 

10/01/2024. 

 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực từ 01/12/2023: 

 Ngày 27/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Theo 

đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực bao gồm: 

 - Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác 
thanh tra; 

 - Thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền; thanh tra việc 
thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực 
ngoài nhà nước theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 
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 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi 
tham nhũng, tiêu cực; thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực theo thẩm 

quyền hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc việc xử lý người có hành vi 
tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ 
của Đảng và Chính phủ; 

 - Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền; 

 - Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát 
tài sản, thu nhập; theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng, tiêu cực và công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, ngành, địa phương và khu vực ngoài 
nhà nước; 

 - Phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương 

trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng, tiêu 

cực và kiến nghị chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

 Nghị định 81/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2023 và thay thế Nghị 

định 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018. 

 Trên đây là một số quy định mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban 
hành. Phòng Tư pháp thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các 

xã, phường quan tâm phối hợp tuyên truyền, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Thành viên HĐPHPBGPL tp; 

- Cổng Thông tin điện tử tp; 
- Trung tâm VH-TT-TT tp; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin tp; 
- UBND các xã, phường; 
- Các trường THPT trên địa bàn tp; 

- Trường THPT Chuyên Lào Cai; 
- Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai; 

- Lưu: VT.(Hưng) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 
 

Hoàng Văn Phiên 
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